
STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí 

chuyên 

môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 Vũ Viết Mạnh 007591/HP-CCHN KB,CB đa khoa

(từ 7h-17h), 5 ngày/ tuần 

(thứ 2- thứ 6) và trực 

theo lịch phân công

Bác sĩ

2 Nguyễn Thị Hà 007606/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

(từ 7h-17h), 5 ngày/ tuần 

(thứ 2- thứ 6) và trực 

theo lịch phân công

Điều 

dưỡng

3 Vũ Thị Minh Trang 012216/HP - CCHN

Theo quy định tại Thông Tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

(từ 7h-17h), 5 ngày/ tuần 

(thứ 2- thứ 6) và trực 

theo lịch phân công

Điều 

dưỡng

UBND XÃ VĨNH THUẬN

CƠ SỞ 2, TYT XÃ VĨNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ 2, TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN

I. CƠ SỞ 2, TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH THUẬN

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở 2, Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận

2. Địa chỉ: Thôn 3 Xuân Bồ, Xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   24/24h ( Theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 001572/HP-

GPHĐ cấp ngày 02/02/2026) 7 ngày/ tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



4 Vũ Thị Mai Anh 011108/HP - CCHN

Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

(từ 7h-17h), 5 ngày/ tuần 

(thứ 2- thứ 6) và trực 

theo lịch phân công

Điều 

dưỡng

5 Phạm Thị Minh 006631/HP-CCHN
Theo QĐ 41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/4/2005 của BNV ngạch điều dưỡng

(từ 7h-17h), 5 ngày/ tuần 

(thứ 2- thứ 6) và trực 

theo lịch phân công

Điều 

dưỡng

Đang 

học

ĐHY

Hải 

Phòng

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHỤ TRÁCH TRẠM

Đoàn Đức Giang

Vĩnh Thuận, Ngày 23 tháng 03 năm 2026
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